                    KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG- CHĂM SÓC SỨC KHỎE
CHỦ ĐỀ: “	NGHỀ NGHIỆP VÀ NGÀY 22/12”
(Thực hiện trong 4 tuần từ ngày 15/12/2025- 11/01/2026)
GV thực hiện: NGÔ THỊ KIM PHƯƠNG

	Nội dung
	Phương pháp hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiện
	Lưu ý/ điều chỉnh

	1. Tổ chức bữa ăn











	a. Số lượng và chất lượng bữa ăn: 
- Trẻ ăn một bữa chính và một bữa phụ.
- Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một cả ngày: 615 - 726 Kcal.
- Nước uống: khoảng 1,6 - 2,0 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
b. Chăm sóc bữa ăn
* Trước khi ăn:
- Cô tổ chức cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn. 
- Cho trẻ đi vệ sinh nếu trẻ có nhu cầu. 
- Cô chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa, lọ hoa, giấy lau.
- Tập cho trẻ thói quen giúp cô kê bàn bàn ăn, trải khăn, 
- Cô hướng dẫn đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ trẻ ngồi cùng bàn.
* Trong khi ăn:
- Cô rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng đeo khẩu trang, tạp dề, đội mũ khi chia cơm, thức ăn cho trẻ.
- Sau khi chia cơm xong, cô cho trẻ xếp hàng nhận cơm, sau đó đi về chỗ ngồi đã được phân công để ăn.
- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết khẩu phần
- Cô giáo quan tâm đến những trẻ mới đi học, trẻ biếng ăn, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hay trẻ mới ốm dậy. 
- Cô chú ý đề phòng nguy cơ trẻ bị hóc, sặc trong khi cho trẻ ăn.
- Cô giáo dục trẻ hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống: biết mời cô và các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế, ăn từ tốn, nhai kỹ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn, hắt hơi biết che miệng.
* Sau khi ăn: 
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa, ghế vào nơi quy định nhắc trẻ lau miệng, uống nước, đi vệ sinh. Đánh răng trước khi đi ngủ để tránh trẻ ngậm thức ăn trong miệng và không bị sâu răng.
- Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn để phòng tránh trào ngược thức ăn.
	
Giáo viên,   trẻ
	

	2. Tổ chức giấc ngủ
	- Tổ chức cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa (khoảng 150 phút).
* Trước lúc cho trẻ ngủ:
- Cô lau nhà khô thoáng sạch sẽ, hướng dẫn trẻ trải phản cùng cô, hướng dẫn trẻ lấy chiếu, gối cho trẻ đầy đủ.
- Cô sắp xếp phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát, cô đóng bớt 1 số cửa, tắt bớt đèn cho trẻ dễ ngủ. 
- Cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ giúp trẻ ngủ ngon hơn, không dậy đi vệ sinh giữa chừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ và trẻ bên cạnh.
- Cô kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. 
- Sau bữa ăn trưa khoảng 30 phút cô cho trẻ lên ngủ. 
* Trong khi ngủ 
- Cô luôn phải trực để quan sát trẻ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi ngủ.
- Trẻ mới đến trường chưa quen ngủ trưa, lạ lớp, lạ bạn, lạ MẮT trẻ khó ngủ giáo viên động viên trẻ và có thể cho trẻ ngủ sau, không được dọa nạt, phạt mắng trẻ
- Trẻ khó ngủ, trẻ yếu cho nằm riêng gần cô 
* Sau khi thức dậy
- Cho trẻ thức dậy lần lượt. Cho trẻ tập một số động tác nhẹ nhàng sau khi thức giấc. Giúp trẻ lấy lại cân bằng, tỉnh táo hơn. 
- Cô cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngột làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.
- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, chiếu vào nơi quy định, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	- Giáo viên chủ nhiệm, trẻ
	

	3. Tổ chức vệ sinh
	a.Vệ sinh cô:
- Cô giáo luôn tự rèn bản thân, gọn gàng sạch sẽ, ăn mặc trang phục phù hợp với công việc ở trường.
- Cắt móng tay, vệ sinh tóc, da.
- Rửa tay bằng xà phòng trước khi chia thức ăn
- Đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi cảm cúm...
b. Vệ sinh cá nhân trẻ
-  Cô chuẩn bị xà phòng, khăn ướt để trẻ lau mặt, khăn khô cho trẻ lau tay.
- Cô chuẩn bị giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần và giấy tại nhà vệ sinh.
- Cô mời lần lượt 5 trẻ ra thực hiện rửa tay lau mặt. Cô bao quát trẻ, hướng dẫn cho những trẻ chưa thực hiện đúng thao tác.
- Trong vệ sinh cá nhân cô cần quan tâm đến trẻ trong giờ đón, trả trẻ tránh trường hợp quần áo có mùi mồ hôi đến lớp sẽ không đảm bảo vệ sinh cho bạn ngồi bên cạnh (nhắc phụ huynh đưa thêm quần áo dự phòng để gv có thể tắm, thay quần áo cho trẻ khi cần thiết).
- Cô tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh rèn cho trẻ thói quen chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp với mùa, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.
c. Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi: 
- Cô lên lịch vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi hàng tuần vào thứ 6: Cô và trẻ cùng lau chùi đồ dùng đồ chơi ở các góc, xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, cô xếp lại phòng kho gọn gàng. 
- Đồ dùng cốc uống nước của trẻ được rửa sạch và tiệt trùng hằng ngày bằng nước sôi.
- Khăn mặt của trẻ hằng ngày cô giặt bằng xà phòng diệt khuẩn, mỗi tuần giặt khăn bằng nước nóng 2 lần. 
- Cô lau bàn, ghế, sạp ngủ hằng ngày lau bằng khăn ẩm, cuối tuần vệ sinh bằng xà phòng, phơi nắng. 
- Cô giặt chăn gối mỗi tuần 1 lần, được phơi thường xuyên khi có nắng.
- Nhà vệ sinh của trẻ: Cô cọ rửa sạch sẽ hằng ngày trước khi ra về, lau khô sàn nhà vệ sinh, không để ẩm và ứ đọng nước, nền nhà vệ sinh luôn phải khô ráo. Cô cất các sản phẩm tẩy rửa ở nơi an toàn, hàng tuần cô tổng vệ sinh toàn bộ khu vực này.
- Không để giấy vệ sinh bên cạnh nguồn nước. Sử dụng thùng chứa có nắp cho giấy vệ sinh đã qua sử dụng.
- Cô hướng dẫn và giám sát trẻ thực hiện đúng kĩ năng vệ sinh: Đi xong biết dội nước, giấy bẩn bỏ vào thùng rác có nắp đậy. 
- Cô kiểm soát thời gian đi vệ sinh của trẻ 
	Giáo viên 







Giáo viên, trẻ













Giáo viên, trẻ
	

	4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn
	a. Chăm sóc sức khỏe
* Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ.
- Thực hiện cân đo trẻ đợt 2 tháng 12/2025
- Theo dõi biểu đồ phát triển trẻ về chỉ số cân nặng và chiều cao
b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp:
- Phối hợp với nhân viên y tế tuyên truyền với phụ huynh thực hiện đúng lịch tiêm chủng; tuyên truyền cho phụ huynh về bệnh thường gặp:  bệnh cúm A ,Bệnh tay chân miệng …
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng dịch và chăm sóc trẻ khi bị cúm A và  bệnh  tay chân miệng cho trẻ.
c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm
- Trước khi đón trẻ vào lớp cô kiểm tra sức khỏe của trẻ xem trẻ có bị sốt, ho… báo liền phụ huynh. -  Cô theo dõi trẻ hàng ngày nếu phát hiện trẻ bị ốm (Sốt, ho, viêm đường hô hấp, tiêu chảy…) phải báo ngay cho nhân viên y tế để xử lý và báo phụ huynh chăm sóc trẻ.
- Cô không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Nếu trẻ bị mệt phụ huynh gửi thuốc nhờ cho trẻ uống thì cần phải có sổ ghi rõ các loại thuốc, phụ huynh hướng dẫn nhờ cho trẻ uống và có sự ký nhận, ký gửi giữa phụ huynh và giáo viên.
d. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
- Đảm bảo đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, không sắc nhọn. Không cho trẻ chơi đồ dùng đồ chơi nguy hiểm.
- Đồ dùng nước lau nhà, vim tẩy phải cất trên cao nơi an toàn.
- Cô luôn bao quát trẻ ở tất cả mọi hoạt động. Tạo môi trường cho trẻ hoạt động một cách lành mạnh nhưng đảm bảo an toàn cho trẻ 
- Cô không trả trẻ cho người lạ hoặc trẻ trẻ em dưới 16 tuổi đón trẻ
- Giáo dục trẻ chơi đồ chơi, trò chơi an toàn không chơi vật sắc nhọn.
 - Cô  tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.
	




- Giáo viên, trẻ
- Nhân viên y tế,
- Phụ huynh
	


* Đánh giá sự phát triển của trẻ: 
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
   -……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kỹ năng của trẻ:
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Biệnpháp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : NGÀNH NGHỀ VÀ NGÀY 22/12
               (Thực hiện trong 4 tuần: Từ ngày 15/12 -  11/01/2026)
	           Mục tiêu 
	           Nội dung 
	           Hoạt động

	                                             I. Phát Triển thể chất :

	a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	 7. Trẻ  có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng  bệnh khi được nhắc nhở 

	
- Nhận biết trang phục theo thời tiết 
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm.
	*Hoạt động mọi, lúc mọi nơi.

	                                                 b. Phát triển vận động .

	     

	13. Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động

	- VĐCB:Lăn ,đập ,bắt bóng với cô.
+TCVĐ: Kéo co
+TCVĐ:lộn cầu vồng,
+TCVĐ:gieo hạt,
+TCVĐ:dung dăng dung dẻ
+TCVĐ,mèo đuổi  chuột,


	* Hoạt động học
-VĐCB: Lăn ,đập ,bắt bóng với cô.
+ TCVĐ:Kéo co *HĐCMĐ:Chơi  ngoài trời :
-TCVĐ:lộn cầu vồng,gieo hạt,dung dăng dung dẻ,mèo đuổi  chuột,kéo co


	  14. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể  trong khi bò, trườn, trèo.
	- VĐCB:Bước lên ,xuống mục cao (Cao 30 cm)
-VĐCB:Trèo lên xuống ghế
+ TCVĐ: Ném bóng vào rổ
+TCVĐ : Gà trong vườn rau
+TCVĐ:Chuyền bóng
+TCVĐ: người làm vườn
+TCVĐ:Chuyền hàng về kho
	* Hoạt động học: 
- VĐCB:Bước lên ,xuống mục cao (Cao 30 cm)
- VĐCB:Trèo lên xuống ghế
+ TCVĐ: Ném bóng vào rổ
+TCVĐ: Gà trong vườn rau.
*HĐCMĐ:Chơi  ngoài trời :
TCVĐ:Chuyền bóng, người làm vườn, chuyền hàng về kho
*Hoạt động chiều:
-HDTCM:Người làm vườn


	16.Trẻ có khả năng bật, nhảy 

	-VĐCB:Bật qua vật cản cao 20-30cm
+ TCVĐ: Lăn bóng vào gôn

+ TCVĐ: Nhảy lò cò
	* Hoạt động học: 
- VĐCB:Bật Bật qua vật cản cao 20-30cm.
+ TCVĐ: Lăn bóng vào gôn
*HĐCMĐ:Chơi  ngoài trời :
+ TCVĐ: Nhảy lò cò
*Hoạt động chiều
-HDTCM:Lăn bóng vào gôn

	[bookmark: _Hlk214125371]18.Trẻ biết phối hợp được các cử động bàn tay , ngón tay trong một số hoạt động 
- Vẽ được hình tròn theo mẫu 
- Cắt thẳng được một đoạn 10 cm
- Xếp chồng 8-10 khối không đổ
- Tự cài, cởi cúc áo 
	- Xếp chồng các hình khối khác nhau 
- Xé,dán giấy .
- Sử dụng kéo bút .
- Tô vẽ nguệch ngoạc.


	*Chơi, Hoạt động  ở các góc
- vẽ tô mùa các dụng cụ,xé ,dán , nặn các dụng cụ nghề

	19. Quan tâm , hứng thú với các sự vật hiện tượng, gần gũi như chăm chú quan sát sự vật , hiện tượng , hay đặt câu hỏi về đối tượng 
	- Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh, và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
- Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
- Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật, cây.
- Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.
 +Quan sát vườn rau, thời tiết , quan sát bồn hoa, cây ăn quả

	*HĐCMĐ:Hoạt động ngoài trời:
-Quan sát vườn rau, thời tiết , quan sát bồn hoa, cây ăn quả


	II. Phát triển nhận thức 

	32. Trẻ  kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông , nghề xây dựng ... khi được hỏi xem tranh 
	- Tên gọi sản phẩm và ích lợi 
của một số nghề phổ biến và ích lợi của một số nghề phổ biến
+ Bé tìm hiểu về nghề nông
+Trò chuyện sáng theo pp Unis: Bé tìm hiểu về nghề Bác sỹ
+ Bé tìm hiểu về nghề xây dựng

	* Hoạt động học.
+ Bé tìm hiểu về nghề nông
+Trò chuyện sáng theo pp Unis: Bé tìm hiểu về nghề Bác sỹ
+ Bé tìm hiểu về nghề xây dựng


	34. Trẻ biết  kể tên một số lễ hội ngày khai giảng ,tết trung thu ... qua trò chuyện tranh ảnh
	-Dạy trẻ nhận biết một số ngày lễ hội được tổ chức trong trường mầm non.
+ Ngày vui của chú bộ đội  22/12      
	* Hoạt động học.
- Ngày vui của chú bộ đội  22/12      

	 41. So sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ : to hơn, nhỏ hơn.dài hơn, ngắn hơn ,cao hơn,thấp hơn,bằng nhau.
	+ Dạy trẻ so sánh 2 đối tượng và nói được To hơn, nhỏ hơn
+ Dạy trẻ so sánh 2 đối tượng và nói được dài hơn, ngắn hơn

	*Hoạt động học. 
+ Dạy trẻ so sánh 2 đối tượng và nói được dài hơn, ngắn hơn
+ Dạy trẻ so sánh 2 đối tượng và nói được to hơn, nhỏ hơn
 *Chơi, hoạt động ở các góc:
-so sánh các sản phẩm khác nhau của các nghề,nối đồ dùng các loại,…


	                                              III. lĩnh vực phát triễn ngôn ngữ

	 51. Trẻ biết  đọc thuộc bài thơ , ca dao , đồng giao
	- Nghe các bài hát ,bài thơ,ca dao,đồng dao ,tục ngữ ,câu đố hò vè phù hợp với độ tuổi-
- Đọc thơ ,ca dao,dồng giao,tục ngữ, hò vè.
+“Em làm thợ xây(Hoàng dân), +Chú giải phóng quân (Ninh đức hậu)
+làm bác sỹ(Lê nhân)
	* Hoạt động học:  
Thơ:
+ Em làm thợ xây(Hoàng dân),Chú giải phóng quân (Ninh đức hậu), làm bác sỹ(Lê nhân)
*Chơi, hoạt động ở các góc:trẻ đọc các bài thơ về chủ đề: Chú giải phóng quân , làm bác sỹ,em làm thợ xây

* Hoạt động chiều
Làm quen bài thơ : 
+Chú giải phóng quân , làm bác sỹ,em làm thợ xây

	 52.Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn .
	Nghe hiểu nội dung truyện ,kể chuyện phù hợp với độ tuổi.
- Kể một vài tình tiết của truyện đã được nghe.
+Truyện : “Sự tích cây dưa hấu( truyện cổ tích việt nam)

	* Hoạt động học:
+Truyện : “Sự tích cây dưa hấu( truyện cổ tích việt nam”

* Hoạt động chiều
-Làm quen truyện: “Sự tích cây dưa hấu( truyện cổ tích việt nam)


	 58.Thích vẽ ,viết , nghuệch ngoạc.
	- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt.
- Hướng đọc viết từ trái sang phải tử trên xuống dưới
	+ Hoạt động hàng ngày: Trẻ xem sách và tập viết

	                                                 IV. Lĩnh Vực phát triễn thẩm mỹ

	 60.Vui sướng  chỉ sờ,,khi được ngắm nhìn ,và nói lên cảm nhận của mình  trước vẽ đẹp nổi bật ( về màu sắc ,hình dáng ,của các tác phẩm tạo hình.
	- Hứng thú khi được nói lên cảm nhận của mình trươc vẽ đẹp nổi bật của tác phẩm tao hình.
	+ Giờ đón trả trẻ.
- Trẻ làm các sản phẩm về chủ đề

	61. Trẻ biết chú ý nghe,thích được hát theo vổ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát ,bản nhạc, thích nghe đọc thơ ,đồng dao,ca dao,tục ngữ ,thích nghe kể chuyện...
	- Nghe các bài hát ,bản nhạc ,thiếu nhi,dân ca.
+ Cháu yêu cô thợ dệt (Thu hiền)
+Anh phi công ơi ( Xuân Giao)
+ Màu áo chú bộ đội (Nguyễn Văn Tý) 
+Lớn lên cháu lái máy cày(Kim hữu)


	* Hoạt động học:
- Lớn lên cháu lái máy cày(Kim hữu)
- Màu áo chú bộ đội (nguyễn văn tý)
-Cháu yêu cô thợ dệt(thu hiền )
-Anh phi công ơi(xuân giao)


	63. Vận động theo nhịp bài hát ,bản nhạc.(vổ tay theo phách ,nhịp,,vận động minh họa.)
	- Vận động đơn giản theo nhịp của bài hat,bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gỏ đệm theo phách,nhịp.
+Chú bộ đội (Hoàng Hà),  
+ “ Cháu yêu cô chú công nhân”(hoàng văn yến)

	* Hoạt động học
- VĐMMH: Chú bộ đội (Hoàng Hà),  
- VTTTTC: “ Cháu yêu cô chú công nhân”(hoàng văn yến)
* Hoạt động chiều: Làm quen các bài hát và vận động. Chú bộ đội (Hoàng Hà),  
-  “ Cháu yêu cô chú công nhân(hoàng văn yến)

	 65. Vẽ các nét thăng ,xiên, ngang ,tao thành bức tranh đơn giản .


	- Sử dụng một số kỹ năng  vẽ,nặn,cắt ,xé ,dán ,sếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản
+Tô màu một số sản phẩm nghề nông
+Vẽ tô màu bình hoa
+Dán cái thang
	* Hoạt động học : 
- Tô màu sản phẩm nghề nông.
- Vẽ tô màu bình hoa
* Chơi ,Hoạt động  ở các góc.
- tô màu những dụng cụ nghề
*Hoạt động chiều:
-Dán cái thang

	66. Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	- Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm tạo hình
+ Nặn quà tặng chú bộ đội
+Nặn các dụng cụ nghề phổ biến


	* Chơi ,Hoạt động  ở các góc:
+ Nặn quà tặng chú bộ đội
* Hoạt động chiều: 
+ Nặn quà tặng chú bộ đội
+Nặn các dụng cụ nghề phổ biến


	72. Biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc
	+ Ai nhanh nhất
+Nốt nhạc vui
+Vận động theo nhạc
	* Hoạt động học: 
+Nốt nhạc vui
*Hoạt động chiều:
+Ai nhanh nhất
+vận động theo nhạc


	                  V. Phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội 

	75. Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động,mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Cố gắng thực hiện công  việc đơn giản được giao.
	-*Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Trẻ thể hiện ở giờ đón, trả trẻ,Dạy trẻ mọi lúc mọi nơi


 










     KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH :CHÁU YÊU CHÚ BỘ ĐỘI (22/12)
(Thực hiện 1 tuần từ ngày: 15/12- 21/ 12 /2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Đón trẻ, chơi,
thể dục sáng
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần
- Thể dục sáng: Tập với bài “Chú bộ đội”
- Điểm danh: cô chấm cơm, báo ăn


	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPXH 

-Ngày vui của chú bộ đội  22/12
	LVPTTC
Thể dục 

-VĐCB: Bước lên xuống bục cao (30cm)
+TCVĐ: Ném bóng vào rổ
	LVPTTM
Tạo hình

-Vẽ tô màu bình hoa
	LVPTNN:
   Thơ 

-Chú giải phóng quân(Ninh đức hậu)
	LVPTTM
Âm Nhạc

-VĐMMH: Chú bộ đội ( Hoàng Hà)
-NDKH:Nghe hát : “Màu áo chú bộ đội”(Nguyễn văn tý)

	
Chơi -
hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng , nấu ăn,  bác sỹ
- Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng doanh trại bội đội.
- Góc học tập : Vẽ tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề Bộ đội, tô màu chú bộ đội
- Góc nghệ thuật: Cắt, dán, vẽ nặn đồ dùng dụng cụ nghề bộ đội
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa
*Giao lưu  erobich 3 tuổi “Chú bộ đội “


	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Làm đồng hồ từ lá dừa,quan sát trang phục của chú bộ đội, dán bưu thiếp tặng chú bộ đội ,quan sát bồn hoa dạ thảo,quan sát thời tiết.
- TCVĐ:  kéo co, lộn cầu vồng, gieo hạt, tập làm chú bộ đội,nhảy lò cò
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ

	[bookmark: _Hlk216347636]
Hoạt động ăn ngủ

	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn ,Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn
- Rèn thói quen ngủ trưa đúng giờ, ngủ sâu giấc, không nói chuyện riêng.

	
Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Ném bóng vào rổ , Chơi tự chọn
- Cho trẻ “nặn quà tặng chú bộ đội “, chơi tự chọn,
- Sinh hoạt chuyên môn
- Làm quen bài hát: chú bộ đội(hoàng hà ), chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh, Nêu gương cuối tuần








                 
[bookmark: _Hlk214091762]                   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ SẢN XUẤT
   (Thực hiện trong 1 tuần. Từ ngày 22/12 - 28/12/2025)
	   Thứ 
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

	- Đón trẻ: Cô đi sớm đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Thể dục sáng: Tập với bài "Chú bộ đội” , hô hấp,tay 2,bụng 4  chân 2
- Trò chuyện: Trò chuyện về nghề nông, kể về các dụng cụ nghề nông

	

Hoạt động học 
	LVPTNT    KPXH
-Tìm hiểu nghề nông
	LVPTTM
  Tạo hình
-Tô màu một số sản phẩm  nghề nông

	LVPTTC
 Thể dục 
-VĐCB: Lăn ,đập ,bắt bóng với cô.
+TCVĐ: Kéo co
	LVPTNN
Truyện

-Sự tích quả dưa hấu( theo truyện cổ tích việt nam
	LVPTTM
Âm nhạc
-NDKH:NH: “Lớn lên cháu lái máy cày”(Kim hữu)
+NDKH:TC:Ai nhanh nhất

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cô giáo, nấu ăn,bác sỹ ,bán hàng
- Góc xây dựng- lăp ghép: Xây dựng trang trại làm vườn 
- Góc nghệ thuật: Tô màu , vẽ, nặn,  xé, dán đồ dùng dụng của của nghề sản xuất . Hát múa về chủ đề
- Góc học tập: Tô màu, vẽ, dán , trang trí đồ dùng dụng cụ nghề  sản xuất.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường.

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ : quan sát cây rau, quan sát cái bừa, quan sát cây lô hội, quan sát đôi gióng, quan sát cái liềm
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, kéo cưa lừa xẻ, gieo hạt, lộn cầu vồng, dung dang dung dẻ
- Chơi tự do: đu quay , cầu trựơt...

	Hoạt    động ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn ,Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn
- Rèn thói quen ngủ trưa đúng giờ, ngủ sâu giấc, không nói chuyện riêng.

	
Hoạt động chiều
	- HDTCM:Ai nhanh hơn, chơi tự chọn.
- Cho trẻ thực hiện trong vở thủ công” dán cái thang” chơi tự chọn
- Làm quen truyện: Sự tích quả dưa hấu”(theo truyện cổ tích việt nam), chơi tự chọn.
- Làm quen bài hát : Lớn lên cháu lái máy cày(kim hữu) chơi tự chọn.
- Biểu diễn văn nghệ - nêu gương cuối tuần,trả trẻ ra về







[bookmark: _Hlk214091789]
                           





                           KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : NGHỀ BÁC SỸ
	                            ( Thực thiện 1 tuần từ ngày 29/12 - 04/01/2026)
	                  
      Thứ
HĐ
	
Thứ 2
	
   Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5 
	
Thứ 6

	
Đón trẻ , chơi, thể dục sáng
	Đón trẻ: Cô đi sớm đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
*Thể dục sáng: bài hát "Chú bồ đội ”,hô hấp,tay 2,bụng 4,chân 2
* Trò chuyện: Trò chuyện về nghề nông. Cho trẻ kể những ngành nghề mà trẻ biết , xem tranh ảnh về bác sỹ

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPXH: 
-Trò chuyện sáng theo pp Unis “Bé Tìm hiểu về nghề bác sỹ”
	LVPTNT.
  Thơ
-Làm bác sỹ(Lê nhân)

	LVPTNT
  Thể dục
-VĐCB: Bật qua vật cản cao 20-30cm
+TCVĐ: Lăn bóng vào gôn

	LVPTTC 
   Toán
-“Dạy trẻ so sánh 2 đối tượng và nói được to hơn, nhỏ hơn
	LVPTTM.
Âm Nhạc:
-NDTT: VTTTTC  
“Cháu yêu cô chú công nhân” (Hoàng văn yến )
+NDKH: NH “Cháu yêu cô thợ dệt”

	
Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Chơi nấu ăn, phòng khám bệnh, bán hàng
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau
- Góc học tập – Góc sách : So sánh sản phảm khác nhau của các nghề, trò chơi chiếc túi kỳ diệu, nối đồ dùng các loại
, làm tranh truyện về chủ đề, xem tranh truyện về chủ đề
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc, vẽ, năn, tô màu, làm 1 số đồ dùng và sản phẩm của nghề nông 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây

	
Chơi ngoài trời
	-  HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, Quan sát cây rau muống, đọc đồng dao,  Quan sát trang phục của bác sỹ, quan sát phòng làm việc của bác sĩ
- TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ, Chuyền bóng, lộn cầu vồng, chuyển hàng về kho, người làm vườn
- Chơi tự do: chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn
*Giao lưu ẻobich với lớp bé B

	Hoạt động ăn, ngủ 

	
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn ,Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn
- Rèn thói quen ngủ trưa đúng giờ, ngủ sâu giấc, không nói chuyện riêng..



	

Hoạt động chiều
	- Làm quen bài thơ “ Làm bác sỹ “, chơi tự chọn.
- Cho trẻ làm uqen với trò chơi âm nhạc” Vận động theo nhạc “, chơi tự chọn.
- Sinh hoạt chuyên môn
- Làm quen với bài hát: “ Cháu yêu cô chú công nhân”. Chơi tự chọn.
- Lao động vệ sinh nêu gương cuối tuần.
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ PHỔ BIẾN QUEN THUỘC
(Thực hiện 1 tuần từ ngày : 05/ 01 - 11/ 01 /2026)
	Thứ 
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-Thể dục sáng
-Điểm danh
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần
- Thể dục sáng: Tập với bài “Cháu yêu cô chú công nhân”
- Điểm danh: cô chấm cơm, báo ăn
- Trò chuyện với trẻ về nghề xây dựng

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
  KPXH 
-Tìm hiểu về nghề xây dựng
	  LVPTNT
      Toán                    
-“Dạy trẻ so sánh 2 đối tượng và nói được dài hơn, ngắn hơn”

	LVPTTC
  Thể dục
-VĐCB: “Trèo lên xuống ghế”
+TCVĐ: “Gà trong vườn rau”

	LVPTNT
   Thơ
 
-Em làm 
thợ xây(Hoàng dân)



	LVPTTM
   Âm nhạc 
-NDTT:Biểu diễn cuối chủ đề: Chú bộ đội,lớn lên cháu lái máy cày,cháu yêu cô chú công nhân.
+NDKH:NH:Anh phi công ơi(Xuân giao)

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng , bác sỹ, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng công trình của  chú công nhân
- Góc học tập: Vẽ tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề quen thuộc
- Góc nghệ thuật: Cắt, dán, vẽ nặn đồ dùng dụng cụ nghề quen thuộc
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, vườn rau


	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát đồ dùng dụng cụ nghề xây dựng, quan sát cây xoài, quan sát cái bai, quan sát vườn hoa
- TCVĐ:  kéo co, mèo đuổi chuột, người làm vườn, gieo hạt,Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ, chơi tự chọn trên sân trường.

	
Hoạt động ăn ngủ

	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn ,Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn
- Rèn thói quen ngủ trưa đúng giờ, ngủ sâu giấc, không nói chuyện riêng.

	
Hoạt động chiều
	- HDTC: Gà trong vườn rau”, chơi tự chọn.
-Làm quen với bài thơ” Em làm thợ xây”, chơi tự chọn..
- cho trẻ nặn các dụng cụ nghề , chơi tự chọn.
- cô hát cho trẻ nghe bài hát “ Anh phi công ơi, chơi tự chọn.
- Lao động vệ sinh-Nêu gương cuối tuần



